
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Trần Linh Vủ 09/11/1999 Nam Ngư nghiệp 50805704 Bạc Liêu

2 Hoàng Thị My Ly 18/09/2000 Nữ Nông nghiệp 50300798 Bắc Giang

3 Trương Văn Tuyên 07/02/1993 Nam Nông nghiệp 50305229 Bắc Giang

4 Trần Thị Châu 01/12/1998 Nữ Nông nghiệp 50300924 Bắc Giang

5 Lưu Văn Hải 22/07/1991 Nam Nông nghiệp 50305071 Bắc Kạn

6 Ngô Hoàng Ân 25/02/1994 Nam Nông nghiệp 50304774 Cà Mau

7 Trần Đắc Hoàng 15/02/1987 Nam Ngư nghiệp 50805768 Cà Mau

8 Ngô Minh Giang 06/06/1987 Nam Ngư nghiệp 50790915 Cà Mau

9 Lê Văn Khuyên 23/08/1997 Nam Nông nghiệp 50304197 Đăk Nông

10 Nguyễn Anh Tuấn 10/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50802571 Hà Tĩnh

11 Nguyễn Tiến Trường 15/05/1998 Nam Ngư nghiệp 50802509 Hà Tĩnh

12 Trần Văn Trường 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50781576 Hà Tĩnh

13 Đậu Văn Thắng 10/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50781709 Hà Tĩnh

14 Nguyễn Xuân Tuấn 10/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50802936 Hà Tĩnh

15 Nguyễn Đình Kỳ 16/07/1980 Nam Ngư nghiệp 50781566 Hà Tĩnh

16 Nguyễn Văn Cảnh 06/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50802912 Hà Tĩnh

17 Nguyễn Khắc Công 10/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50802466 Hà Tĩnh

18 Phạm Văn Sỹ 12/03/1997 Nam Ngư nghiệp 50781546 Hà Tĩnh

19 Võ Văn Hà 08/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50802629 Hà Tĩnh

20 Trần Văn Hùng 28/02/1998 Nam Ngư nghiệp 50802838 Hà Tĩnh

21 Trương Công Duy 01/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50802510 Hà Tĩnh

22 Nguyễn Văn Sỹ 15/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50781560 Hà Tĩnh

23 Nguyễn Đình Thành 09/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50781824 Hà Tĩnh

24 Nguyễn Trọng Đắc 20/06/1990 Nam Ngư nghiệp 50802502 Hà Tĩnh

25 Nguyễn Đình Hóa 01/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50802488 Hà Tĩnh

26 Trần Quốc Tuấn 10/02/1999 Nam Ngư nghiệp 50781669 Hà Tĩnh

27 Nguyễn Doãn Tùng 17/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50802803 Hà Tĩnh

28 Nguyễn Văn Vân 04/11/1994 Nam Ngư nghiệp 50781743 Hà Tĩnh

29 Bùi Phương Nam 05/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50802465 Hà Tĩnh

30 Hoàng Bá Phong 16/01/1992 Nam Ngư nghiệp 50803245 Hà Tĩnh

31 Nguyễn Quốc Sinh 21/04/1999 Nam Ngư nghiệp 50781765 Hà Tĩnh

32 Nguyễn Hoài Nam 04/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50803009 Hà Tĩnh

33 Đậu Văn Đức 05/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50803364 Hà Tĩnh

34 Cao Xuân Thành 29/06/1985 Nam Ngư nghiệp 50780006 Hải Phòng

35 Nguyễn Kim Cường 25/07/1996 Nam Ngư nghiệp 50790563 Kiên Giang

36 Hoàng Ngọc Hải 04/06/1983 Nam Nông nghiệp 50303960 Kon Tum

37 Trần Đình Diệm 10/11/1991 Nam Nông nghiệp 50304411 Lâm Đồng

38 Trần Văn Túc 03/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50775345 Ninh Bình

39 Vi Thị Ngọc Quế 12/08/2000 Nữ Nông nghiệp 50302255 Nghệ An

40 Lang Thị Thanh 03/02/1988 Nữ Nông nghiệp 50302152 Nghệ An
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41 Nguyễn Văn Công 03/03/1990 Nam Nông nghiệp 50302124 Nghệ An

42 Lô Thị Quỳnh Trang 05/02/2000 Nữ Nông nghiệp 50302245 Nghệ An

43 Nguyễn Văn Hoàn 25/08/1980 Nam Ngư nghiệp 50781416 Nghệ An

44 Nguyễn Văn Tài 20/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50781118 Nghệ An

45 Dương Văn Tùng 16/11/1991 Nam Ngư nghiệp 50780990 Nghệ An

46 Hoàng Văn Minh 22/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50781175 Nghệ An

47 Nguyễn Văn Đoài 30/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50781170 Nghệ An

48 Lê Văn Đô 06/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50781120 Nghệ An

49 Lê Văn Đoài 10/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50781214 Nghệ An

50 Đinh Bạt Phong 22/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50801658 Nghệ An

51 Hoàng Tuấn 10/03/1984 Nam Ngư nghiệp 50781415 Nghệ An

52 Mai Văn Phương 25/01/1990 Nam Nông nghiệp 50302818 Quảng Bình

53 Trần Thị Quỳnh Thơ 17/07/2000 Nữ Nông nghiệp 50302787 Quảng Bình

54 Lê Mạnh Thường 24/06/1985 Nam Nông nghiệp 50302701 Quảng Bình

55 Nguyễn Thị Phượng 19/04/1995 Nữ Nông nghiệp 50302663 Quảng Bình

56 Nguyễn Văn Bình 02/08/1997 Nam Nông nghiệp 50302694 Quảng Bình

57 Võ Văn An 20/01/1996 Nam Nông nghiệp 50302696 Quảng Bình

58 Hoàng Văn Vũ 12/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50782325 Quảng Bình

59 Hồ Ngọc Tuấn 11/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50803611 Quảng Bình

60 Hoàng Anh Tuấn 10/02/1986 Nam Ngư nghiệp 50782401 Quảng Bình

61 Hoàng Văn Thanh 21/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50782284 Quảng Bình

62 Mai Hoàng Quân 09/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50782181 Quảng Bình

63 Nguyễn Thành Đạt 18/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50782257 Quảng Bình

64 Phạm Thế Hiền 29/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50782406 Quảng Bình

65 Hà Ngọc Lễ 25/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50782273 Quảng Bình

66 Phạm Mạnh Hùng 19/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50782228 Quảng Bình

67 Nguyễn Văn Sơn 14/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50782327 Quảng Bình

68 Đồng Văn Thái 20/07/1984 Nam Ngư nghiệp 50782143 Quảng Bình

69 Phạm Văn Nghĩa 12/01/1985 Nam Ngư nghiệp 50782381 Quảng Bình

70 Mai Xuân Đạt 24/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50782404 Quảng Bình

71 Nguyễn Văn Phi 28/10/1999 Nam Ngư nghiệp 50782243 Quảng Bình

72 Phạm Văn Tý 10/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50782364 Quảng Bình

73 Lê Đức Kỷ 20/01/2001 Nam Ngư nghiệp 50782164 Quảng Bình

74 Nguyễn Văn Bình 04/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50782232 Quảng Bình

75 Nguyễn Thị Mai 08/10/2000 Nữ Ngư nghiệp 50782312 Quảng Bình

76 Nguyễn Văn Hoàng 10/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50803846 Quảng Bình

77 Trương Văn Đức 24/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50803970 Quảng Bình

78 Nguyễn Văn Sỹ 19/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50803762 Quảng Bình

79 Phạm Cường 27/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50782134 Quảng Bình

80 Nguyễn Công Minh 12/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50782215 Quảng Bình

81 Phạm Văn Hải 15/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50782216 Quảng Bình

82 Nguyễn Minh Vượng 01/01/1995 Nam Ngư nghiệp 50782296 Quảng Bình

83 Hoàng Công Trình 23/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50803568 Quảng Bình

84 Trương Sơn Lâm 01/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50805049 Quảng Nam

85 Trần Công Giang 28/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50783467 Quảng Nam



86 Trương Thị Vi 19/04/1999 Nữ Nông nghiệp 50303694 Quảng Ngãi

87 Lê Thị Bích Thủy 01/06/1989 Nữ Nông nghiệp 50303709 Quảng Ngãi

88 Đỗ Minh Hải 02/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50805133 Quảng Ngãi

89 Nguyễn Minh Cảnh 10/08/1990 Nam Ngư nghiệp 50805137 Quảng Ngãi

90 Dương Tấn Vũ 06/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50783659 Quảng Ngãi

91 Kiều Quốc Trung 20/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50805145 Quảng Ngãi

92 Nguyễn Anh Tuấn 07/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50805148 Quảng Ngãi

93 Phạm Cường 05/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50783664 Quảng Ngãi

94 Nguyễn Thị Trang 05/02/1999 Nữ Nông nghiệp 50303189 Quảng Trị

95 Nguyễn Thị Vấn 10/05/2000 Nữ Nông nghiệp 50303017 Quảng Trị

96 Lương Văn Duy 08/03/1993 Nam Nông nghiệp 50302985 Quảng Trị

97 Đặng Thị Huế 13/11/1990 Nữ Nông nghiệp 50302963 Quảng Trị

98 Lê Văn Trí 10/02/1992 Nam Nông nghiệp 50302894 Quảng Trị

99 Hoàng Văn Huy 19/08/1995 Nam Nông nghiệp 50303085 Quảng Trị

100 Dương Văn Hải 28/11/1987 Nam Nông nghiệp 50303007 Quảng Trị

101 Trần Thị Hồng Nhung 22/02/1999 Nữ Nông nghiệp 50303190 Quảng Trị

102 Trần Ngọc Tâm 16/03/1994 Nam Nông nghiệp 50303195 Quảng Trị

103 Nguyễn Thị Phấn 02/07/1998 Nữ Nông nghiệp 50302941 Quảng Trị

104 Nguyễn Trọng Hoàng 07/10/1989 Nam Nông nghiệp 50303026 Quảng Trị

105 Nguyễn Chính Xuân 08/01/2000 Nam Nông nghiệp 50302960 Quảng Trị

106 Trần Quốc Thuận 01/01/1983 Nam Ngư nghiệp 50782866 Quảng Trị

107 Nguyễn Đức Lộc 28/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50782736 Quảng Trị

108 Phan Văn Dũng 04/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50804443 Quảng Trị

109 Nguyễn Văn Quý 10/10/1996 Nam Ngư nghiệp 50782735 Quảng Trị

110 Lê Bảo Huy 20/04/1993 Nam Ngư nghiệp 50783109 Quảng Trị

111 Nguyễn Hửu Sơn 02/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50783129 Quảng Trị

112 Bùi Đình Hóa 11/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50804403 Quảng Trị

113 Nguyễn Văn Ánh 01/03/1995 Nam Ngư nghiệp 50782978 Quảng Trị

114 Trần Đình Huy 01/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50783021 Quảng Trị

115 Trần Minh Thành 01/01/1987 Nam Ngư nghiệp 50783052 Quảng Trị

116 Văn Bá Nam 12/04/1996 Nam Ngư nghiệp 50783113 Quảng Trị

117 Đào Văn Công 18/02/1991 Nam Ngư nghiệp 50804394 Quảng Trị

118 Võ Ngọc Chính 12/02/1985 Nam Ngư nghiệp 50804612 Quảng Trị

119 Trần Đại Phát 26/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50804586 Quảng Trị

120 Nguyễn Đức Thành 25/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50782769 Quảng Trị

121 Hoàng Văn Hải 25/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50782956 Quảng Trị

122 Trần Văn Khanh 05/11/1982 Nam Ngư nghiệp 50782789 Quảng Trị

123 Bùi Văn Khôi 10/01/1990 Nam Ngư nghiệp 50782777 Quảng Trị

124 Nguyễn Cảnh Diệu 04/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50783326 TT Huế

125 Đặng Văn Diễn 10/10/1986 Nam Ngư nghiệp 50783325 TT Huế

126 Vi Văn Ếp 23/11/1983 Nam Nông nghiệp 50301973 Thanh Hóa

127 Vi Văn Liêm 10/03/1991 Nam Nông nghiệp 50301330 Thanh Hóa

128 Vi Văn Lặng 12/10/1988 Nam Nông nghiệp 50305605 Thanh Hóa

129 Lê Như Chung 25/05/1987 Nam Nông nghiệp 50301653 Thanh Hóa

130 Lê Minh Dịu 15/05/1981 Nam Nông nghiệp 50305661 Thanh Hóa



131 Lê Thị Thu Huyền 30/09/1999 Nữ Nông nghiệp 50301723 Thanh Hóa

132 Nguyễn Thị Hà 29/09/1999 Nữ Nông nghiệp 50301868 Thanh Hóa

133 Lê Thị Thúy 01/11/1990 Nữ Nông nghiệp 50301645 Thanh Hóa

134 Lê Thị Thúy 25/05/1998 Nữ Nông nghiệp 50301614 Thanh Hóa

135 Hà Văn Vấn 04/05/1986 Nam Nông nghiệp 50301971 Thanh Hóa

136 Lê Văn Lương 20/06/1996 Nam Nông nghiệp 50302104 Thanh Hóa

137 Nguyễn Trung Kiên 28/02/1991 Nam Nông nghiệp 50305709 Thanh Hóa

138 Lê Thị Quế Anh 26/09/2000 Nữ Nông nghiệp 50301623 Thanh Hóa

139 Lê Văn Nghĩa 26/09/1995 Nam Nông nghiệp 50301860 Thanh Hóa

140 Đỗ Văn Tăng 02/05/1996 Nam Nông nghiệp 50301521 Thanh Hóa

141 Vi Thị Xuân 05/08/1992 Nữ Nông nghiệp 50301612 Thanh Hóa

142 Nguyễn Xuân Quyền 15/10/1991 Nam Nông nghiệp 50301869 Thanh Hóa

143 Lữ Thị Lan Anh 07/10/1999 Nữ Nông nghiệp 50301791 Thanh Hóa

144 Bùi Thị Lệ 20/06/2000 Nữ Nông nghiệp 50301821 Thanh Hóa

145 Lê Thị Huyền 01/04/1997 Nữ Nông nghiệp 50301702 Thanh Hóa

146 Nguyễn Văn Tuấn 23/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301545 Thanh Hóa

147 Nguyễn Đức Tạo 09/05/1989 Nam Nông nghiệp 50301447 Thanh Hóa

148 Dương Thị Hạnh 02/06/1986 Nữ Nông nghiệp 50301815 Thanh Hóa

149 Mai Thị Trâm 01/04/1988 Nữ Nông nghiệp 50301581 Thanh Hóa

150 Ngô Văn Hai 11/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50800735 Thanh Hóa

151 Lê Văn Đô 13/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50800848 Thanh Hóa

152 Ngô Văn Linh 20/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50800890 Thanh Hóa

153 Nguyễn Văn Đức 09/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50780211 Thanh Hóa

154 Nguyễn Thế Nhân 20/12/1987 Nam Ngư nghiệp 50780495 Thanh Hóa

155 Nguyễn Văn Ban 25/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50780131 Thanh Hóa

156 Nguyễn Văn Dũng 28/01/1984 Nam Ngư nghiệp 50780251 Thanh Hóa

157 Hoàng Văn Ngọc 05/01/1988 Nam Ngư nghiệp 50780420 Thanh Hóa

158 Trịnh Văn Hiền 04/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50780778 Thanh Hóa

159 Mai Văn Ngữ 04/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50780496 Thanh Hóa

160 Vũ Hữu Lợi 16/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50780477 Thanh Hóa

161 Văn Đình Thành 25/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50800785 Thanh Hóa

162 Dương Văn Chung 08/10/1984 Nam Ngư nghiệp 50780230 Thanh Hóa

163 Nguyễn Văn Thuyết 10/03/1986 Nam Ngư nghiệp 50800995 Thanh Hóa

164 Nguyễn Sỹ Cường 10/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50800653 Thanh Hóa

165 Nguyễn Văn Long 10/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50800671 Thanh Hóa

166 Đồng Văn Việt 10/03/2001 Nam Ngư nghiệp 50800763 Thanh Hóa

167 Lê Văn Duy 28/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50801040 Thanh Hóa

168 Nguyễn Văn Nam 06/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50780416 Thanh Hóa

169 Nguyễn Văn Sinh 04/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50800874 Thanh Hóa

170 Nguyễn Tiên Phúc 02/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50800832 Thanh Hóa

171 Trần Công Triều 15/01/1997 Nam Ngư nghiệp 50800729 Thanh Hóa

172 Nguyễn Văn Nam 10/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50800975 Thanh Hóa

173 Hoàng Văn Thanh 01/03/1994 Nam Nông nghiệp 50300538 Yên Bái 
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